	           ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

	Mẫu số C42 - HD
(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

	
	



GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày ............ tháng ........... năm .................
						                       
		Kính gửi: 
- Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế;
· Kế toán trưởng.
	
Tên tôi là: .................................................................................................................................................................................................
	Bộ phận (hoặc địa chỉ): ...............................................................................................................................................................
	Đề nghị cho tạm ứng số tiền: .................................................................................................................................................
          Viết bằng chữ: .......................................................................................................................................................................................
	..............................................................................................................................................................................................................................
	Lý do tạm ứng: ....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
	Tôi cam kết thanh toán tạm ứng trước ngày ............... tháng ........... năm ..................... 

	        NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
       (Ký, họ tên)
	PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN
          (Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên) 
	HIỆU TRƯỞNG 
 (Ký, họ tên)

	
	
	
	

	
	
	
	






							             
	         ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
	Mẫu số C43 - BB
(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

	
	


	GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày ........... tháng ........... năm ....................

	- Họ tên người thanh toán: ...............................................................................
	- Bộ phận (hoặc địa chỉ): .................................................................................
- Nội dung thanh toán: ......................................................................................
	- Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:
	Diễn giải
	Số tiền 

	A
	1

	
[bookmark: _GoBack]I. Số tiền tạm ứng

	

…………………



	1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

	…………..………………………………………


	2. Số tạm ứng kỳ này:
	
……………………………..……………………


	II. Số tiền đề nghị thanh toán 
	
….…………….....


	1. Khấu trừ thuế TNCN
	...........................................................................

	
2. Số duyệt thanh toán
	

............................................................................

	
	

	III. Số tạm ứng thừa đề nghị nộp trả lại

	…………………………...…..…………………


	IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung
	………………………………


	
	


    
 (Kèm theo.............................. .chứng từ gốc)

	 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN THANH TOÁN        (Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
        (Ký, họ tên) 
	HIỆU TRƯỞNG 
     (Ký, họ tên)

	
	
	
	




                                         
                                          

	         ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
	
	Mẫu số C45 - HD
(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

	
	
	

	
	
	


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 
	Ngày..............tháng................năm ...................



Kính gửi: 
- Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế;
· Kế toán trưởng.

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ...................................................................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ..................................................................................................................................................................
Nội dung thanh toán: ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Số tiền: .........................................................................................................................................................................................................
Viết bằng chữ: ..........................................................................................................................................................................................
Trừ thuế TNCN: ....................................................................................................................................................................................
Duyệt chi số tiền: .................................................................................................................................................................................... 
Viết bằng chữ: ..........................................................................................................................................................................................
(Kèm theo.............................. .chứng từ gốc)

	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN THANH TOÁN
          (Ký, họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên) 
	HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, họ tên)




				
	

          ĐẠI HỌC HUẾ 		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 		       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG THANH TOÁN TIỀN DẠY, COI THI
Ngày..............tháng................năm ...................
Họ và Tên:………………………………………………………………………………….……..…………………………………
Đơn vị:……………………………………………………………….………………………………………………………….……...
Mã số thuế: ……………………………………………………………….………………………………………………..… …...
Đến giảng dạy, coi thi tại:……………………………………………………………..…………….………….……….
	
STT

	
NỘI DUNG THANH TOÁN
	
SỐ TIỀN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
	
DUYỆT THANH TOÁN

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	...
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	


Bằng chữ: …………………….…………..………………………………………….                   
…………………………………………………………………….…………………..…….                      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
                                                     						       (Ký, họ và tên)
Duyệt thanh toán số tiền:…………………….….………………… 
Bằng chữ: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………….
KẾ TOÁN THANH TOÁN 	   KẾ TOÁN TRƯỞNG 	            HIỆU TRƯỞNG
                (Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên)
        

											
           ĐẠI HỌC HUẾ 		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 		       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH NHẬN TIỀN
Ngày..............tháng................năm ...................

Kính gửi: 
- Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế;
· Kế toán trưởng.

V/v duyệt chi cho nội dung: ........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Danh sách kèm theo: 								   ĐVT: đồng
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ TIỀN
	KÝ NHẬN

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	


Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………
NGƯỜI LẬP BẢNG     PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN         KẾ TOÁN TRƯỞNG    HIỆU TRƯỞNG
      (Ký, họ tên)                             (Ký, họ tên)                              (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)            
             ĐẠI HỌC HUẾ 		    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 		        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG KÊ MUA HÀNG
	Ngày................tháng................năm ..................



Kính gửi: 
- Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế;
· Kế toán trưởng.

Họ và tên người mua: .............................................................................................................................................................................
Bộ phận (địa chỉ cụ thể): ......................................................................................................................................................................
	STT
	TÊN, QUY CÁCH SẢN PHẨM
	NGƯỜI BÁN HOẶC ĐỊA CHỈ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………
NGƯỜI LẬP BẢNG     PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN         KẾ TOÁN TRƯỞNG    HIỆU TRƯỞNG
    (Ký, họ và tên)                        (Ký, họ và tên)                        (Ký, họ và tên)            (Ký, họ và tên)      
      
          ĐẠI HỌC HUẾ 		    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 		         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG KÊ CHI TIỀN
	Ngày................tháng................năm .................



Kính gửi: 
- Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế;
· Kế toán trưởng.

Họ và tên người mua: .............................................................................................................................................................................
Bộ phận (địa chỉ cụ thể): ......................................................................................................................................................................
Duyệt chi cho nội dung: ..............................................................................................................................................................
	STT
	CHI TIẾT NỘI DUNG CHI 
	SỐ TIỀN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	


Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………
Kèm theo: …………………… chứng từ gốc.
NGƯỜI LẬP BẢNG     PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN         KẾ TOÁN TRƯỞNG    HIỆU TRƯỞNG
    (Ký, họ và tên)                        (Ký, họ và tên)                        (Ký, họ và tên)            (Ký, họ và tên) 
           



         							 
       
 ĐẠI HỌC HUẾ 		    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 		        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GỐC 
	Ngày ................ tháng ................ năm ..................


	STT
	NGÀY THÁNG
	SỐ LƯỢNG C. TỪ
	NỘI DUNG THANH TOÁN
	SỐ TIỀN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
	SỐ TIỀN ĐƯỢC DUYỆT THANH TOÁN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	TỔNG CỘNG
	
	


Bằng chữ: ……………………………………………………
     NGƯỜI ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 
Số tiền duyệt chi: …………………            			                       (Ký, ghi rõ họ và tên)
Bằng chữ: ………………………………………………..
                   KẾ TOÁN THANH TOÁN
                           (Ký, ghi rõ họ và tên)

		


		 
